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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa 

1 SX Sản xuất 

2 NN Nông nghiệp 

3 KTNN Kinh tế nông nghiệp 

4 SXNN Sản xuất nông nghiệp 

5 CDCC Chuyển dịch cơ cấu 

6 QMSX Quy mô sản xuất 

7 KHCN Khoa học công nghệ 

8 CSVC Cơ sở vật chất 

9 PTKT Phát triển kinh tế 

10 SPNN Sản phẩm nông nghiệp 

11 KT-XH Kinh tế - Xã hội 

12 CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa 

13 SXHH Sản xuất hàng hóa 

14 GTSX Giá trị sản xuất 

15 SXKD Sản xuất kinh doanh 

16 HĐND Hội đồng nhân dân 

17 NSLĐ Năng suất lao động 

18 TNMT Tài nguyên môi trường 

19 GTNN Giá trị nông nghiệp 

20 HTX Hợp tác xã 

21 KHKT Khoa học kỹ thuật 

22 GDĐT Giáo dục đào tạo 

23 GDP 
Gross domestic product (tổng sản phẩm 

quốc nội) 
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